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LỊCH BÁO GIẢNG KHỐI 4 TỪNG TUẦN GIẢM TẢI

Tuần 21
(Từ ngày 04/5/2020 –8/5/2020)

THỨ BUỔI MÔN PM TÊN BÀI DẠY Điều chỉnh

HAI
4/5

Sáng
GDTT Chào cờ- Sinh hoạt tập thể
TV TĐ Anh hùng Lao động Trần Đại Nghĩa
Toán Rút gọn phân số
ĐĐ Lịch sự với mọi người

BA
5/5

Sáng

TV CT Nhớ - viết : Truyện cổ tích về loài
người

Nghe-viết: Sầu riêng

Ghép 2 tiết tuần 21,22
thành 1 tiết (chỉ dạy âv,
hs về nhà viết

Toán Luyện tập
TV LTVC Câu kể : Ai thế nào?

VN trong câu kể Ai thế nào?
CN trong câu kể Ai thế nào?

Ghép thành chủ đề: 3
tiết dạy trong 2 tiết:
Giảm BT1 trang 30;
BT1 trang 37

KH Âm thanh và sự lan truyền âm thanh Ghép 2 bài thành 1 tiết
ĐL HĐSX của người dân ở ĐBNam bộ

TƯ
6/5 Sáng

TV TĐ Bè xuôi sông La Hs học thuộc lòng ở nhà
Toán Quy đồng mẫu số các phân số
TV KC K/c được chứng kiến hoặc tham gia
AV
AV

NĂM
7/5

Sáng
TV TLV Trả bài văn miêu tả đồ vật
Toán Quy đồng mẫu số các phân số ( TT)
TV LTVC Câu kể : Ai thế nào?

VN trong câu kể Ai thế nào?
CN trong câu kể Ai thế nào?

Ghép thành chủ đề: 3
tiết dạy trong 2 tiết:
Giảm BT1 trang 30;
BT1 trang 37

KH Âm thanh trong cuộc sống Dạy trong 1 tiết

�����
TD
T.Học
Toán Luyện tâp
AV

SÁU
8/5 Sáng

KT Trồng cây rau, hoa
TV TLV Cấu tạo bài văn miêu tả cây cối
AV
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Toán So sánh 2 phân số cùng mẫu số Bỏ LTC trang 118

�����
Toán Luyện tập
LS Nhà Hậu Lê và việc tổ/c quản lý đất

nước
Điều chỉnh theo Nd

công văn
TV TĐ Sầu riêng
GDTT Sinh hoạt tập thể

LỊCH BÁO GIẢNG KHỐI 4
Tuần 22

(Từ ngày 11/5/2020 – 15/5/2020)

THỨ BUỔI MÔN PM TÊN BÀI DẠY ĐIỀU CHỈNH

HAI
11/5

Sáng
GDTT Chào cờ- Sinh hoạt tập thể
TV KC Con vịt xấu xí
Toán So sánh 2 phân số khác mẫu số
ĐĐ Lịch sự với mọi người (T2) Điều chỉnh theo Nd công

văn

BA
12/5

Sáng

TV TĐ Chợ tết Học thuộc lòng ở nhà
Toán Luyện tập
TV TLV Luyện tập quan sát cây cối
KH Ánh sáng và bóng tối Ghép 2 bài thành 1 tiết
ĐL HĐSX của người dân ở ĐBNam bộ Ko y/c quan sát tranh hình

1;2

TƯ
13/5

Sáng

TV LTVC Mở rộng vốn từ: Cái đẹp Giảm BT4
Toán Phép cộng phân số

Phép cộng phân số ( TT)
2 tiết Luyện tập (tr128)

Ghép thành chủ đề: 4 tiết
dạy trong 3 tiết; bỏ BT1 tiết
LT thứ nhất

TV TLV LT miêu tả các bộ phận của cây cối
AV
AV

NĂM
14/5

Sáng
TV TĐ Hoa học trò
Toán Phép cộng phân số

Phép cộng phân số ( TT)
2 tiết Luyện tập (tr128)

Ghép thành chủ đề: 4 tiết
dạy trong 3 tiết; bỏ BT1 tiết
LT thứ nhất

TV CT Nhớ - viết : Chợ tết
Nghe- viết: Họa sĩ Tô Ngọc Vân

Ghép 2 tiết tuần 23,24 thành
1 tiết( chỉ dạy âv, hs về nhà
viết

KH Ánh sáng cần cho sự sống Dạy trong 1 tiết
TD
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����� TH
Toán Phép cộng phân số

Phép cộng phân số ( TT)
2 tiết Luyện tập (tr128)

Ghép thành chủ đề: 4 tiết
dạy trong 3 tiết; bỏ BT1 tiết
LT thứ nhất

AV

SÁU
15/5

Sáng

KT Chăm sóc rau, hoa
TV LTVC Dấu gạch ngang
AV
Toán Phép trừ phân số

Phép trừ phân số (TT)
Luyện tập

Luyện tập chung

Ghép thành chủ đề: 4 tiết
dạy trong 3 tiết; bỏ BT1,BT2
tiết LT (tr131)

�����
Toán Phép trừ phân số

Phép trừ phân số (TT)
Luyện tập

Luyện tập chung

Ghép thành chủ đề: 4 tiết
dạy trong 3 tiết; bỏ BT1,BT2
tiết LT (tr131)

LS Trường học thời Hậu Lê Điều chỉnh theo Nd công
văn

TV TĐ K. hát ru những em bé lớn lên trên
lưng mẹ

Học thuộc lòng ở nhà

GDTT Sinh hoạt tập thể

LỊCH BÁO GIẢNG KHỐI 4
Tuần 23

(Từ ngày 18/5/2020 – 22/5/2020)

THỨ BUỔI MÔ
N

PM TÊN BÀI DẠY ĐIỀU CHỈNH

HAI
18/5

Sáng
GDT
T

Chào cờ- Sinh hoạt tập thể

TV TLV Luyện tập tả các bộ phận của cây cối.
Toán Phép trừ phân số

Phép trừ phân số (TT)
Luyện tập

Luyện tập chung

Ghép thành chủ đề: 4
tiết dạy trong 3 tiết; bỏ
BT1,BT2 tiết LT
(tr131)

ĐĐ Giữ gìn các công trình công cộng Điều chỉnh theo Nd công
văn

BA
19/5

TV LTVC Mở rộng vốn từ: Cái đẹp. Giảm BT2
Toán Phép nhân phân số Ghép thành chủ đề: 3
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Sáng Luyện tập
Luyện tập

tiết dạy trong 2 tiết; bỏ
BT1,BT3 (tr134)

TV TLV Đoạn văn trong bài văn miêu tả cây cối.
KH Ánh sáng và sự bảo vệ đôi mắt
ĐL Thành phố Hồ Chí Minh

TƯ
20/5

Sáng

TV TĐ Vẽ về cuộc sống an toàn
Toán Phép nhân phân số

Luyện tập
Luyện tập

Ghép thành chủ đề: 3
tiết dạy trong 2 tiết; bỏ
BT1,BT3 (tr134)

TV LTVC Câu kể : Ai là gì?
Vị ngữ trong câu kể Ai là gì?
Chủ ngữ trong câu kể Ai là gì?
Luyện tập về câu kể Ai là gì?

Ghép thành chủ đề:4 dạy
trong 3 tiết: Giảm BT1-ý
b(tr58);BT1(tr62);BT2(t
r69);BT1-Ýb(tr78)

AV
AV

NĂM
21/5

Sáng
TV TĐ Đoàn thuyền đánh cá Học thuộc lòng ở nhà
Toán Tìm phân số của một số
TV TLV Luyện tập Xd đoạn văn trong bài văn

miêu tả cây cối
KH Nóng, lạnh và nhiệt độ Thực hiện trong 1 tiết

�����
TD
TH
Toán Phép chia phân số
AV

SÁU
22/5

Sáng

KT Lắp xe nôi
TV LTVC Câu kể : Ai là gì?

Vị ngữ trong câu kể Ai là gì?
Chủ ngữ trong câu kể Ai là gì?
Luyện tập về câu kể Ai là gì?

Ghép thành chủ đề: 4dạy
trong 3 tiết: Giảm BT1-ý
b(tr58);BT1(tr62);BT2(t
r69);BT1-Ýb(tr78)

AV
Toán Luyện tập
Toán Luyện tập

����� LS Văn học và khoa học thời Hậu Lê. Điều chỉnh theo Nd công
văn

TV TĐ Khuất phục tên cướp biển
GDT
T

Sinh hoạt tập thể
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LỊCH BÁO GIẢNG KHỐI 4
Tuần 24

(Từ ngày 25/5/2020 – 29/52020)

THỨ BUỔI MÔN PM TÊN BÀI DẠY ĐIỀU CHỈNH

HAI
25/5

Sáng
GDTT Chào cờ- Sinh hoạt tập thể
TV CT NV: Khuất phục tên cướp biển

NV: Thắng biển
Ghép 2 tiết tuần 25,26 thành
1 tiết( chỉ dạy âv, hs về nhà
viết

Toán Luyện tập chung
ĐĐ Giữ gìn các công trình công cộng

(T2)

BA
26/5

Sáng

TV LTVC Câu kể : Ai là gì?
Vị ngữ trong câu kể Ai là gì?
Chủ ngữ trong câu kể Ai là gì?
Luyện tập về câu kể Ai là gì?

Ghép thành chủ đề: dạy
trong 3 tiết: Giảm BT1-ý
b(tr58);BT1(tr62);BT2(tr69)
;BT1-Ýb(tr78)

Toán Luyện tập chung
TV KC Những chú bé không chết
KH Vật dẫn nhiệt và vật cách nhiệt
ĐL Bài 24, bài 25, bài 26: Dạy trong

2 tiết
bài 24 ; mục 1 của bài 25 và
mục 5 của bài 26 dạy trong
tiết này

TƯ
27/5 Sáng

TV TĐ Bài thơ về tiểu đội xe không kính Học thuộc lòng ở nhà
Toán Luyện tập chung
TV TLV Luyện tập tóm tắt tin tức
AV
AV

NĂM
28/5

Sáng
TV LTVC Mở rộng vốn từ: Dũng cảm Ghép thành chủ đề: tuần

25,26 dạy trong 1 tiết; giảm
BT2(tr74); BT4 và 5( tr83)

Toán Luyện tập chung
TV TLV LT XD mở bài trong bài văn miêu

tả cây cối
KH Các nguồn nhiệt- Nhiệt cần cho sự

sống ( dạy trong 1 tiết)

�����
TD
TH
Toán Kiểm tra giữa HK2
AV
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SÁU
29/5

Sáng

KT Lắp ô tô tải
TV TĐ Thắng biển
AV
Toán Hình thoi
Toán Diện tích hình thoi

����� LS Quang Trung đại phá quân Thanh Điều chỉnh theo Nd công
văn

TV TĐ Ga – vrốt ngoài chiến lũy
GDTT Sinh hoạt tập thể

LỊCH BÁO GIẢNG KHỐI 4
Tuần 25

(Từ ngày 1/6/2020 – 5/6/2020)

THỨ BUỔI MÔN PM TÊN BÀI DẠY ĐIỀU CHỈNH

HAI
1/6

Sáng
GDTT Chào cờ-Sinh hoạt tập thể
TV TLV LTXD kết bài trong bài văn miêu tả

cây cối
Toán Luyện tập
ĐĐ Tích cực tham gia các hoạt động

nhân đạo
Điều chỉnh theo Nd
công văn

BA
2/6

Sáng

TV TLV Luyện tập miêu tả cây cối
Toán Giới thiệu tỉ số
TV TĐ Dù sao trái đất vẫn quay
KH Ôn tập: vật chất và năng lượng Thực hiện trong 1 tiết
ĐL Bài 24, bài 25, bài 26: Dạy trong 2

tiết
Các ND còn lại của 3
bài dạy trong tiết này

TƯ
3/6

Sáng

TV CT NV: Bài thơ về tiểu đội xe không
kính

N-V: Cô Tấm của mẹ

Ghép 2 tiết tuần 27,28
thành 1 tiết( chỉ dạy âv,
hs về nhà viết)

Toán Tìm 2 số khi biết tổng và tỉ số của 2
số đó

TV LTVC Câu cầu khiến
AV
AV

NĂM TV TĐ Con Sẻ
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4/6 Sáng
Toán Luyện tập
TV TLV Miêu tả cây cối( KT viết)
KH Bài 57;57;59 ghép thành bài: Thực

vật cần gì để sống?
Thực hiện trong 2 tiết

�����
TD
TH
AV
Toán Luyện tập

SÁU
5/6 Sáng

KT Lắp ghép mô hình tự chọn
TV LTVC Cách đặt câu cầu khiến
AV
Toán Luyện tập chung
Toán Tìm 2 số khi biết hiệu và tỉ số của 2

số đó
����� LS Những ch/sách về KT và VH của

vua Q.Tr
Tập trung 2ND chính:

khuyến nông và
khuyến học

TV TLV Miêu tả cây cối ( Trả bài)
GDTT Sinh hoạt tập thể

LỊCH BÁO GIẢNG KHỐI 4
Tuần 26

(Từ ngày 8/6/2020- 12/6/2020)

THỨ BUỔI MÔN PM TÊN BÀI DẠY ĐIỀU CHỈNH

HAI
8/6

Sáng
GDTT Chào cờ-Sinh hoạt tập thể
TV Ôn tập giữa kì 2 (T1)
Toán Luyện tập
ĐĐ Tích cực tham gia các hoạt động nhân

đạo (T2)
Điều chỉnh theo Nd
công văn

�����
MT
TH
ÂN
TD

BA
9/6

TV Ôn tập giữa học kì 2 (T2 + mục 1 và
mục 2 tiết 3)
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Sáng Toán Luyện tập
TV Ôn tập giữa học kì 2 (T4)
KH Bài 57;57;59 ghép thành bài: Thực vật

cần gì để sống?
Thực hiện trong 2
tiết

ĐL Thành phố Huế- Thành phố Đà Nẵng Bài 27; bài 28 chọn
dạy 1 trong 2 bài; bài
còn lại chuyển thành
bài tự chọn

TƯ
10/6 Sáng

TV Ôn tập giữa học kì 2 (T5)
Toán Luyện tập chung (tr152) Bỏ LTC (tr153)
TV Ôn tập giữa học kì 2 (T6)
AV
AV

NĂM
11/6

Sáng
TV Ôn tập giữa học kì 2 (T7)
Toán Tỉ lệ bản đồ
TV Ôn tập giữa học kì 2 (T8)
KH Bài 60;61 ghép thành bài: Trao đổi

chất ở thực vật
Thực hiện trong 1

tiết

�����
TD
TH
Toán Ứng dụng của tỉ lệ bản đồ
AV

SÁU
12/6 Sáng

KT
TV TĐ Đường đi Sa Pa

AV
Toán Ứng dụng của tỉ lệ bản đồ (TT)
Toán Thực hành

����� LS Bài 27; 28 ghép thành 1 bài: Kinh
thành Huế

Điều chỉnh theo Nd
công văn

TV CT NV: Ai đã nghĩ ra các chữ số 1,2
3,4,…?

Nhớ - viết : Đường đi Sa Pa

Ghép 2 tiết tuần
29,30 thành 1
tiết( chỉ dạy âv, hs về
nhà viết)

GDTT Sinh hoạt tập thể

LỊCH BÁO GIẢNG KHỐI 4
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Tuần 27
(Từ ngày 15/6/2020 – 19/6/2020)

THỨ BUỔI MÔN PM TÊN BÀI DẠY ĐIỀU CHỈNH

HAI
15/6

Sáng
GDTT Chào cờ-Sinh hoạt tập thể
TV LTVC MRVT: Du lịch - Thám hiểm Ghép thành chủ đề:

tuần 29,tuần 30 dạy
trong 1 tiết; giảm
Bt3,4(tr105); Hs tự học
BT1 và 2( tr 116; 117)

Toán Thực hành (TT)
ĐĐ Tôn trọng Luật giao thông Điều chỉnh theo Nd

công văn

BA
16/6

Sáng

TV KC Đôi cánh của Ngựa trắng
Toán Ôn tập số tự nhiên
TV TĐ Trăng ơi từ đâu đến? Học thuộc lòng ở nhà
KH Bài 62;63;64 ghép thành bài: Trao đổi

chất ở động vật
Thực hiện trong 2 tiết

ĐL Biển, đảo và quần đảo Ko y/c trả lời CH3
(tr151)

TƯ
17/6 Sáng

TV LTVC Giữ phép lịch sự khi bày tỏ yêu cầu,đề
nghị

Toán Ôn tập số tự nhiên (TT)
TV TLV Cấu tạo của bài văn miêu tả con vật
AV
AV

NĂM
18/6

Sáng
TV TĐ Hơn một nghìn ngày vòng quanh trái

đất
Toán Ôn tập số tự nhiên (TT)
TV TĐ Dòng sông mặc áo Học thuộc lòng ở nhà
KH Bài 62;63;64 ghép thành bài: Trao đổi

chất ở động vật
Thực hiện trong 2 tiết

�����
TD
TH
Toán Ôn tập các phép tính với số tự nhiên Bỏ BT2
AV

SÁU
19/6 Sáng

KT
TV TLV Luyện tập quan sát con vật
AV
Toán Ôn tập các phép tính với số tự nhiên Bỏ BT2
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(TT)
Toán Ôn tập các phép tính với số tự nhiên

(TT)
����� LS Dạy bài tự chọn

TV LTVC Câu cảm
GDTT Sinh hoạt tập thể

Tài liệu học tập môn Toán: https://vndoc.com/toan-lop-4

LỊCH BÁO GIẢNG KHỐI 4
Tuần 28

(Từ ngày 22/6/2020 – 26/6/2020)

THỨ BUỔI MÔN PM TÊN BÀI DẠY ĐIỀU CHỈNH

HAI
22/6

Sáng
GDTT Chào cờ-Sinh hoạt tập thể
TV TĐ Ăng - co – vát

Toán Ôn tập về biểu đồ
ĐĐ Tôn trọng Luật giao thông (T2) Điều chỉnh theo Nd

công văn

BA
23/6

Sáng

TV C T Nghe – viết : Nghe lời chim hót
Nghe- viết: Vương quốc vắng nụ

cười

Ghép 2 tiết tuần 31,32
thành 1 tiết( chỉ dạy âv,
hs về nhà viết)

Toán Ôn tập về phân số
TV LTVC Thêm trạng ngữ cho câu
KH Bài 65;66 ghép thành bài: Chuỗi

thức ăn trong tự nhiên
Thực hiện trong 1 tiết

ĐL Khai thác khoáng sản và hải sản ở
vùng biển Việt Nam

Điều chỉnh theo Nd
công văn

TƯ
24/6 Sáng

TV TĐ Con chuồn chuồn nước

Toán Ôn tập các phép tính với phân số
TV TLV LT miêu tả các bộ phận của con vật
AV
AV

NĂM
25/6 Sáng

TV LTVC Thêm trạng ngữ chỉ nơi chốn cho
câu

Toán Ôn tập về các phép tính với phân số
(TT)

https://vndoc.com/toan-lop-4
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TV TĐ LT xây dựng đoạn văn miêu tả con
vật

KH Bài 67;68: Ôn tập thực vật và động
vật

Thực hiện trong 1 tiết

�����
TD
TH
Toán Ôn tập về các phép tính với phân số

(TT)
AV

SÁU
26/6

Sáng

KT
TV TĐ Vương quốc vắng nụ cười Ghép Nd 2 tiết tuần 32;

33 thành 1 tiết; giảm
đọc thành tiếng

AV
Toán Ôn tập về các phép tính với phân số

(TT)
Toán Ôn tập về đại lượng

����� LS Ôn tập học kì II
TV LTVC Thêm trạng ngữ chỉ thời gian cho

câu
GDTT Sinh hoạt tập thể

LỊCH BÁO GIẢNG KHỐI 4
Tuần 29

(Từ ngày 29/6/2020 – 3/7//2020)

THỨ BUỔI MÔN PM TÊN BÀI DẠY ĐIỀU CHỈNH

HAI
29/6 Sáng

GDTT Chào cờ-Sinh hoạt tập thể
TV KC Khát vọng sống

Toán Ôn tập về đại lượng (TT)

https://vndoc.com/
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ĐĐ Bảo vệ môi trường Điều chỉnh theo Nd
công văn

BA
30/6 Sáng

TV TĐ Ngắm trăng- Không đề Học thuộc lòng ở nhà
Toán Ôn tập về đại lượng (TT)
TV TLV LT xây dựng đoạn văn miêu tả con

vật
KH Ôn tập học kì II
ĐL Ôn tập và kiểm tra cuối năm

TƯ
1/7

Sáng

TV LTVC Thêm trạng ngữ chỉ nguyên nhân
cho câu

Toán Ôn tập về hình học
TV TLV LTXD mở bài, kết bài trong bài văn

miêu tả con vật

AV
AV

NĂM
2/7

Sáng
TV CT Nghe- viết: Ngắm trăng – Không đề

Nghe-viết: Nói ngược
Ghép 2 tiết tuần 33,34
thành 1 tiết( chỉ dạy
âv, hs về nhà viết)

Toán Ôn tập về hình học (TT)
TV LTVC Mở rộng vốn từ: Lạc quan - Yêu đời Tuần 33; 34 ghép

thành chủ đề dạy
trong 1 tiết; giảm
BT2;3(tr146);
BT3( tr155)

KH Kiểm tra cuối học kì II

�����
TD
TH
Toán Ôn tập về tìm số trung bình cộng
AV

SÁU
3/7 Sáng

KT
TV TĐ Con chim chiền chiện Học thuộc lòng ở nhà
AV
Toán Ôn tập về tìm 2 biết tổng và hiệu của 2

số đó
Toán Ôn về tìm hai số khi biết tổng(hiệu) và

TS của 2 số đó
����� LS Kiểm tra cuối học kì II

TV TLV Miêu tả con vật (KT viết)

https://vndoc.com/
https://vndoc.com/
https://vndoc.com/support/contact/tel:+842422426188


Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí

Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188

GDTT Sinh hoạt tập thể

LỊCH BÁO GIẢNG KHỐI 4
Tuần 30

(Từ ngày 6/7/2020 – 10/7/2020)

THỨ BUỔI MÔN PM TÊN BÀI DẠY ĐIỀU CHỈNH

HAI
6/7

Sáng
GDTT Chào cờ-Sinh hoạt tập thể
TV LTVC Thêm trạng ngữ chỉ mục đích cho câu
Toán Luyện tập chung (tr178) Bỏ LTC (tr176,177)
ĐĐ

�����
MT
TH
ÂN
TD

BA
8/7 Sáng

TV TĐ Tiếng cười là liều thuốc bổ
Toán Luyện tập chung (tr179)
TV TĐ Ăn “mầm đá”
KH
ĐL

TƯ
9/7 Sáng

TV TLV Trả bài văn miêu tả con vật
Toán
TV LTVC Thêm trạng ngữ chỉ phương tiện cho

câu
AV
AV

NĂM
10/7

Sáng
TV Ôn tập( T1)
Toán
TV Ôn tập( T2)
KH

�����
TD
TH
KT
AV

SÁU
11/7 Sáng

Toán
TV Ôn tập( T3)
AV
Toán

https://vndoc.com/
https://vndoc.com/
https://vndoc.com/support/contact/tel:+842422426188


Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí

Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188

T
����� LS

TV Ôn tập( T4)
GDTT Sinh hoạt tập thể

THAM KHẢO GIÁO ÁN LỚP 4:

https://vndoc.com/giao-an-dien-tu-lop-4
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